CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA BÀI
1. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
2. 
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BỒI DƯỠNG

Câu 1: Gia đình nhà K có một cửa hàng hoa quả. Qua kiểm tra, bố của K đã phát hiện một số hoa quả trong cửa hàng do nhân viên nhập về không rõ nguồn gốc. Bố của K nói với mẹ nên lựa chọn các nguồn hàng đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Nhưng mẹ của K phản đối vì cho rằng làm thế sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng.
a. Em hãy nhận xét hành vi, việc làm của các thành viên trong gia đình K.
b. Nếu là K, em sẽ giải thích với mẹ như thế nào?
Trả lời:
- Bố K có ý thức tuân thủ pháp luật; quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng và mong muốn giữ chữ tín trong kinh doanh.
- Mẹ K đã có hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là: khi phát hiện nhân viên nhập hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; mẹ K đã không trình báo cơ quan chức năng để tiêu hủy, mà mẹ K vẫn mong muốn tiếp tục kinh doanh, tiêu thụ các hàng hóa đó.
Nếu là K, em sẽ:
+ Giải thích để mẹ hiểu, hành vi của mẹ đã vi phạm quy định pháp luật và hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và khoản 11 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; mặt khác, hành vi này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người tiêu dùng; đồng thời gây mất uy tín của cửa hàng.
+ Khuyên mẹ trình báo cơ quan chức năng để tiêu hủy số hàng hóa không rõ nguồn gốc đó.
Câu 2. Cho tình huống: T và N (14 tuổi) tham gia đua xe máy, vượt đèn đỏ, làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Em hãy cho biết T và N mắc những lỗi nào? Và phải chịu trách nhiệm gì? Tại sao hai em phải chịu trách nhiệm đó?
Gợi ý
* T và N đã vi phạm pháp luật hành chính( đi xe máy khi chưa đủ tuổi, đua xe, vượt đền đỏ)
* T và N phải chịu trách nhiệm hành chính (xử phạt theo qui định xử phạt hành chính)
* Vì T và N đã vi phạm PL hành chính và đã đủ tuổi xử phạt hành chính về lỗi do cố ý
Câu 3. Cho tình huống: Anh D là công nhân của công ty A, do ăn chơi đua đòi nên thường xuyên đi làm muộn. Có lần vì thiếu tiền nên anh đã ăn cắp xe máy của đồng nghiệp ở công ty và bỏ chạy trên đường anh đã vượt đền đỏ và va chạm với xe máy của chị E đang đi đúng phần đường làm cho chị B tử vong và xe máy bị hư hỏng nặng.
a, Hãy xác định vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của anh D trong tình huống trên?
b, Nêu các dấu hiệu xác định vi phạm pháp luật?
Trả lời:
a. Xác định vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý:
- Anh D vi phạm pháp luật hình sự (Trộm cắp xe máy, gây tai nạn làm chị E tử vong) do đó phải chịu trách nhiệm pháp lý hình sự( Chịu các hình thức xử phạt do toàn án áp dụng)
- Anh D vi phạm pháp luật dân sự (Làm hư hỏng xe máy của chị E) do đó phải chịu trách nhiệm pháp lý dân sự( Bồi thường thiệt hại về tài sản )
- Anh D vi phạm pháp luật hành chính ( Vượt đèn đỏ) do đó phải chịu trách nhiệm pháp lý hành chính( Bị xử phạt hành chính theo qui định)
- Anh D vi kỷ luật (đi làm muộn) do đó phải chịu trách nhiệm kỷ luật( Chịu các hình thức kỷ luật do giám đốc công ty áp dụng như trừ lương, đuổi việc…)
b. Các dấu hiệu xác định vi phạm PL:
- Đó phải là một hành vi cụ thể 
- Các hành vi đó trái với quy định của pháp luật
- Người thực hiện hành vi đó có lỗi.
- Người thực hiện hành vi phải là người có năng lực trách nhiệm pháp lý.
Câu 4: Em hãy phân tích hành vi vi phạm của các chủ thể trong các tình huống sau đây:
a) Anh K (17 tuổi) điều khiển xe máy trên 50 phân khối, không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ. Sau đó còn đâm phải chị D, khiến chị D bị thương với tỉ lệ thương tật dưới 10%.
b) Ông Q là công chức nhà nước. Trong giờ làm việc, ông Q đã sử dụng xe của cơ quan để đưa đón con đi học về.
Trả lời:
1. Tình huống của anh K
- Hành vi vi phạm:
+ Điều khiển xe máy trên 50 phân khối: Ở Việt Nam, theo quy định pháp luật, độ tuổi tối thiểu để điều khiển xe máy có dung tích trên 50 cm³ là 18 tuổi. Anh K mới 17 tuổi, do đó, việc anh K điều khiển xe máy trên 50 phân khối là vi phạm luật giao thông đường bộ.
+ Không đội mũ bảo hiểm: Theo quy định, người điều khiển xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đúng quy cách. Việc không đội mũ bảo hiểm là vi phạm quy định về an toàn giao thông.
+ Vượt đèn đỏ: Hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.
+ Gây tai nạn: Việc anh K đâm phải chị D, khiến chị D bị thương với tỷ lệ thương tật dưới 10% có thể bị xem là vi phạm luật giao thông, và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm dân sự tùy thuộc vào mức độ vi phạm và thương tích của nạn nhân.
- Trách nhiệm pháp lý:
+ Trách nhiệm hành chính: Anh K có thể bị xử phạt vi phạm hành chính cho từng hành vi vi phạm giao thông (không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi).
+ Trách nhiệm dân sự: Anh K có trách nhiệm bồi thường cho chị D về chi phí điều trị, tổn thất do tai nạn gây ra.
+ Trách nhiệm hình sự: Nếu có căn cứ xác định hành vi của anh K gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tội phạm, anh K có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
2. Tình huống của ông Q
- Hành vi vi phạm:
+ Sử dụng xe công để đưa đón con đi học: Ông Q là công chức nhà nước, theo quy định, tài sản công (bao gồm cả xe công) chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ công vụ, không được sử dụng vào việc cá nhân hay ngoài mục đích công việc. Hành vi của ông Q đã vi phạm quy định này.
- Trách nhiệm pháp lý:
+ Trách nhiệm hành chính: Ông Q có thể bị xử lý vi phạm hành chính do sử dụng tài sản công không đúng mục đích. Mức độ xử phạt có thể tùy thuộc vào quy định của cơ quan quản lý nhà nước về sử dụng tài sản công.
+ Trách nhiệm kỷ luật: Nếu vi phạm này được xem là nghiêm trọng, ông Q có thể bị xử lý kỷ luật trong nội bộ cơ quan nhà nước nơi ông công tác (cảnh cáo, khiển trách, hoặc hình thức xử lý kỷ luật khác tùy theo mức độ vi phạm).
Câu 5: Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Một nhóm học sinh trong trường đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật tại trường mà không có sự đồng ý của giáo viên. Họ đã sử dụng các thiết bị âm thanh của trường mà không được phép. Trong quá trình tiệc diễn ra, một số học sinh đã gây ra tiếng ồn lớn và làm hư hỏng tài sản của trường.
Câu hỏi:
a) Hành vi của nhóm học sinh này có vi phạm pháp luật không? Tại sao?
b) Những trách nhiệm pháp lý nào mà các học sinh có thể phải chịu?
Trả lời:
a) Hành vi của nhóm học sinh này có thể vi phạm pháp luật.
- Thiếu sự đồng ý của giáo viên: Việc tổ chức buổi tiệc sinh nhật mà không có sự đồng ý của giáo viên là vi phạm nội quy của trường. Mỗi trường học thường có quy định rõ ràng về việc tổ chức các hoạt động tập thể, và học sinh cần được sự chấp thuận từ giáo viên hoặc ban giám hiệu trước khi tiến hành.
- Sử dụng thiết bị âm thanh mà không được phép: Việc sử dụng thiết bị của nhà trường mà không có sự cho phép cũng vi phạm quy định về quản lý tài sản công. Học sinh không có quyền tự ý sử dụng tài sản của trường mà không được sự đồng ý của người quản lý.
- Gây ra tiếng ồn lớn: Hành vi này có thể gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, làm mất trật tự và có thể vi phạm quy định về an toàn và bảo vệ môi trường tại trường học. Nếu tiếng ồn vượt quá mức cho phép và gây phiền hà cho những người khác, nó có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.
- Làm hư hỏng tài sản của trường: Nếu nhóm học sinh làm hỏng thiết bị hoặc tài sản của trường trong quá trình tổ chức tiệc, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Hành vi làm hư hỏng tài sản công có thể bị coi là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
b) Những trách nhiệm pháp lý nào mà các học sinh có thể phải chịu:
- Trách nhiệm hành chính: Các học sinh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm nội quy của trường học và gây mất trật tự. Mức phạt có thể bao gồm cảnh cáo, khiển trách hoặc hình thức xử lý khác tùy theo quy định của nhà trường.
- Trách nhiệm dân sự: Nếu có thiệt hại xảy ra do việc làm của nhóm học sinh (ví dụ: làm hư hỏng tài sản của trường), họ có thể bị yêu cầu bồi thường cho tổn thất. Điều này có thể bao gồm chi phí sửa chữa thiết bị hoặc tài sản bị hư hỏng.
- Trách nhiệm kỷ luật: Nhà trường có thể áp dụng các hình thức kỷ luật như đình chỉ học tập hoặc yêu cầu làm việc công ích để răn đe và giáo dục các học sinh về việc tôn trọng quy định của trường.
- Trách nhiệm hình sự (nếu có): Trong trường hợp nếu hành vi của nhóm học sinh gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tội phạm (như cố ý gây hư hỏng tài sản), các học sinh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Câu 6: Hãy so sánh trách nhiệm pháp lý của một cá nhân vi phạm quy định giao thông (ví dụ: không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ) với một cá nhân thực hiện hành vi trộm cắp. 
Em hãy phân biệt trách nhiệm pháp lý của một cá nhân vi phạm quy định giao thông với một cá nhân thực hiện hành vi trộm cắp?
Trả lời:
	Tiêu chí
	Vi phạm giao thông
	Hành vi trộm cắp

	Hình thức vi phạm
	Hành vi vi phạm hành chính và có thể hình sự
	Hành vi vi phạm hình sự

	Mức phạt hành chính
	200.000 - 5.000.000 đồng (tùy hành vi)
	Không áp dụng, chỉ có phạt tù

	Mức phạt hình sự
	Tùy vào mức độ gây hậu quả nghiêm trọng
	Từ cải tạo không giam giữ đến tù từ 1 đến 15 năm

	Hậu quả pháp lý
	Tước giấy phép lái xe, bồi thường thiệt hại
	Bồi thường thiệt hại cho người bị trộm cắp


=> Vi phạm giao thông chủ yếu bị xử phạt hành chính với mức phạt tương đối nhẹ hơn và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nghiêm trọng.
=> Hành vi trộm cắp là hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn, luôn bị xử lý hình sự với mức hình phạt nặng nề và có thể phải bồi thường thiệt hại.
Câu 7: Giả sử bạn bị lừa đảo khi mua hàng trực tuyến và đã chuyển khoản tiền trước cho người bán, bạn sẽ làm gì để yêu cầu người bán chịu trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định pháp luật?
Trả lời:
- Ghi lại chứng cứ
+ Lưu giữ tất cả thông tin giao dịch: Bao gồm hóa đơn, biên lai chuyển khoản, tin nhắn, email, và các thông tin liên lạc với người bán. Những thông tin này sẽ rất quan trọng khi bạn cần chứng minh vụ việc.
- Liên hệ với người bán
+ Gửi thông báo yêu cầu: Trước hết, hãy thử liên hệ với người bán để yêu cầu họ hoàn trả tiền. Ghi rõ trong thông báo các thông tin về giao dịch, lý do yêu cầu hoàn trả và thời gian mong muốn nhận được phản hồi.
- Kiểm tra chính sách bảo vệ người tiêu dùng
+ Liên hệ với nền tảng thương mại điện tử (nếu có): Nếu bạn mua hàng qua một trang web thương mại điện tử lớn (như Shopee, Lazada, v.v.), hãy kiểm tra xem họ có chính sách bảo vệ người tiêu dùng hay không và cách họ xử lý các trường hợp lừa đảo. Thường thì các trang này có quy trình khiếu nại cho người tiêu dùng.
- Báo cáo cho cơ quan chức năng
+ Thông báo cho cơ quan chức năng: Nếu không thể liên hệ với người bán hoặc họ không hợp tác, bạn nên báo cáo vụ việc đến cơ quan công an nơi bạn sinh sống. Cung cấp đầy đủ thông tin và chứng cứ bạn đã thu thập để họ có thể điều tra.
- Yêu cầu ngân hàng can thiệp
+ Liên hệ với ngân hàng: Nếu bạn đã chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, hãy liên hệ với ngân hàng để thông báo về giao dịch lừa đảo. Một số ngân hàng có thể có quy trình để giúp bạn yêu cầu hoàn tiền trong trường hợp lừa đảo.
- Tham khảo ý kiến luật sư
+ Tìm kiếm sự tư vấn pháp lý: Nếu số tiền bị lừa đảo lớn hoặc tình huống phức tạp, bạn nên tham khảo ý kiến của một luật sư để hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình và các bước pháp lý tiếp theo.
- Theo dõi tình hình
+ Kiên nhẫn và theo dõi: Sau khi đã thực hiện các bước trên, hãy theo dõi tiến độ và phản hồi từ các bên liên quan.
- Cảnh giác và chia sẻ kinh nghiệm
+ Chia sẻ thông tin: Nếu bạn có thông tin về kẻ lừa đảo, hãy chia sẻ với bạn bè và trên các diễn đàn để giúp người khác tránh bị lừa đảo tương tự.
Câu 8: Trong trường hợp một cá nhân vi phạm hợp đồng lao động như nghỉ việc không báo trước, công ty có quyền yêu cầu bồi thường không? Bạn sẽ giải quyết tình huống này như thế nào nếu bạn là người quản lý?
Trả lời:
1. Căn cứ pháp lý
- Vi phạm hợp đồng lao động: Theo Bộ luật Lao động Việt Nam, người lao động có nghĩa vụ phải thông báo trước cho người sử dụng lao động khi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Thời gian báo trước thường được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động hoặc theo quy định của pháp luật.
- Yêu cầu bồi thường: Nếu người lao động không thực hiện nghĩa vụ thông báo, công ty có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao động, và số tiền bồi thường thường được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động hoặc trong nội quy công ty.
2. Phân tích tình huống
- Nếu một nhân viên nghỉ việc không báo trước và vi phạm hợp đồng, công ty có quyền:
+ Tạm dừng chi trả các khoản lương, thưởng liên quan đến thời gian làm việc của nhân viên đó cho đến khi giải quyết xong.
+ Yêu cầu bồi thường theo các điều khoản đã được quy định trong hợp đồng lao động hoặc quy chế của công ty.
3. Giải quyết tình huống nếu là người quản lý
- Xác minh thông tin:
+ Kiểm tra lại các điều khoản trong hợp đồng lao động của nhân viên để xác định rõ ràng về nghĩa vụ thông báo trước khi nghỉ việc.
+ Xem xét lý do nhân viên nghỉ việc (nếu có) và xác minh tính hợp lệ của lý do đó.
- Liên hệ với nhân viên: Gọi điện hoặc gửi email cho nhân viên để hỏi rõ lý do nghỉ việc không báo trước và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của họ. Điều này giúp hiểu được nguyên nhân và có thể đưa ra giải pháp hợp lý.
- Tham khảo ý kiến phòng nhân sự: Làm việc với phòng nhân sự để tham khảo quy định nội bộ về bồi thường và xem xét các hậu quả của việc vi phạm hợp đồng.
- Ra quyết định:
+ Nếu nhân viên có lý do chính đáng, có thể cân nhắc không yêu cầu bồi thường hoặc tìm cách giải quyết hợp lý để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp.
+ Nếu không có lý do chính đáng, có thể thông báo cho nhân viên về việc yêu cầu bồi thường theo quy định và hướng dẫn họ hoàn tất các thủ tục cần thiết.
- Lưu giữ hồ sơ: Ghi nhận lại tất cả thông tin, các cuộc trò chuyện và quyết định đã đưa ra để đảm bảo có đầy đủ bằng chứng trong trường hợp cần thiết.
- Xem xét quy trình cải cách: Sau tình huống này, nên xem xét lại các quy định trong nội quy lao động và hợp đồng để có thể cải thiện quy trình, giảm thiểu rủi ro cho công ty trong tương lai.

